
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Công văn số      /TTYT-HCTH ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn)

STT Tên tài sản Kí hiệu tài sản Đơn vị Số Đơn giá(VNĐ) Giá trị(VNĐ)tính lượng
1 Nhà (Công trình sự nghiệp) Khám chữa bệnh Nhà 9 1.658.969.600
2 Máy vi tính đặt bàn HP/Orient/Samsung Bộ 18 9.500.000 171.000.000
3 Máy phân tích huyết học tự động H18 Light/Pháp Cái 1 249.018.510 249.018.510
4 Monitor phòng mổ InterlliVue MP50/Đức Cái 1 130.781.070 130.781.070
5 Monitor sản khoa AVALON FM 20/Đức Cái 1 72.656.150 72.656.150
6 Monitor theo dõi bệnh nhân InterlliVue MP50/Đức Cái 1 130.781.070 130.781.070
7 Nồi hấp áp lực CL-32L/Nhật Cái 1 171.079.809 171.079.809
8 Máy siêu âm xách tay đen trắng MylabFive/Hà Lan Cái 1 210.197.541 210.197.541
9 Bàn mổ đa năng thuỷ lực ATS/Đài Loan Cái 1 225.922.389 225.922.389
10 Máy gây mê kèm máy thở Fabius plus/Đức Cái 1 662.332.758 662.332.758

11 Bộ khám điều trị TMH + ghế khám MC-4000A,EU-3000/Hàn
Quốc Cái 1 228.237.197 228.237.197

12 Ghế RHM + Máy lấy cao răng ACTUS 9000 XI/Liên
doanh Cái 1 500.557.788 500.557.788

13 Máy X-quang cao tần MXHF-1500/Hàn Quốc Cái 1 574.934.825 574.934.825
14 Máy rửa phim X-quang tự động JP-33/Hàn Quốc Cái 1 95.769.965 95.769.965

15 Tủ an toàn sinh học cấp II HUY AiR Bio2-900/Việt
Nam Cái 1 90.727.273 90.727.273

16 Tủ lưu trữ văc xin Electrolux/Mỹ Cái 1 66.395.000 66.395.000
17 Máy giặt 27Kg Image-HE60/Thái Lan Cái 1 198.500.000 198.500.000
18 Tủ xấy  JSOF-150/Hàn Quốc Cái 1 40.365.127 40.365.127
19 Máy sinh hoá tự động AU480/Nhật Bản Cái 1 731.291.327 731.291.327
20 Máy bơm cứu hỏa  Tohatsu V30AS/Nhật Bản Cái 1 35.000.000 35.000.000
21 Máy phát điện chạy xăng Honda/Nhật Bản Cái 1 25.000.000 25.000.000

Cộng 6.269.517.399
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PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Công văn số      /TTYT-HCTH ngày 08/4/2024

của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn)
MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGÂN SƠN

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của , nhà cung
cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên,
địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá dịch vụ phí bảo hiểm cháy, nổ cho tài sản như sau:
1. Báo giá tài sản yêu cầu bảo hiểm
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2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày
nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ...
3. Chúng  tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác;
không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh
tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm 2024

Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ
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